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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 18/08/2020 

                               Môn: THỦY LỰC CÔNG TRÌNH 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                        (Đáp án - thang điểm gồm 02 trang) 

 

Câu  Nội dung 
Thang 

điểm 

1 

Chuyển động không ổn định là chuyển động mà các yếu tố chuyển 

động phụ thuộc vào thời gian và không gian (Hình 3.1), tức là: 

0.5 

 

 

                   u = u(x, y, z, t) ; p = p(x, y, z, t) 0.5 

Chuyển động ổn định là chuyển mà các yếu tố chuyển động không 

phụ thuộc vào thời gian nhưng phụ thuộc không gian (Hình 3.2), tức 

là: 

0.5 

 

 

 

                   u = u(x, y, z); p = p(x, y, z) 0.5 

 

0,5/ 
hình 

Tổng điểm câu 1 3,0đ 

2 

            Do áp suất tại mặt thoáng là áp suất khí quyển nên ta tính theo áp 
suất và áp lực dư. 

            Trị số áp lực: 

                 P =  hc

                Trong đó:  = 1000 (kG/m3) 

                                
 2 1 2 1

c 1

h -h h +h 6+3
h = +h = = =4,5 m

2 2 2
; 

0.25 

                                2
2 1ω=b×(h -h )=6×(6-3)=18 m  0.5 

             P = 1000 4,5 18 = 81000 kG = 794,61(kN) 0.5 

           Điểm đặt áp lực: 
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    Trong đó:  C CZ =h =4,5 m  

0.5 
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                                   
3 3

42 1
x-x

b (h -h ) 6 (6-3)
I = = =13,5 m

12 12

 
 0.25 

              
13,5

4,5 4,67
18 4,5

DZ m  


 0.5 

 

0.5 

Tổng điểm câu 2 3,0đ 

3 

    Ta có: 1 = 0,5;  2 = 1;  2k = 8;  490 = 1,16 

mr = (1 – (d/D)2)2 = (1 – (200/300)2)2 = 0,31 

 

0.5 

th = 0,5 (1 – (d/D)2) = 0,5 (1 – (200/300)2) = 0,28 
0.5 
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    Viết phương trình Bernoulli cho mặt cắt (1-1) và (2-2): 

         Chọn trục chuẩn 0-0 như hình vẽ: 
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             Với: Z1 = H1; Z2 = H2; 1 = 2 = 1;  

0.75 

                     p1 = p2 = patm; v1
 = v2

 = 0;   
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   Suy ra: H1 = H2 + 
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0.75 

   Theo phương trình liên tục ta có: 

                Q = 2v2 =  
2

33,14
3,77 0,118 /

4

d
m s


   

0.5 

Tổng điểm câu 3 4,0đ 

 


